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UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG NAI 

BAN THƯỜNG TRỰC 
 

Số:      /TB-MTTQ-BTT 
 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Đồng Nai, ngày      tháng  9  năm 2024 

THÔNG BÁO SỐ 07 
V/v ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc  

bị thiệt hại do bão lũ  

--- 
 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  Đồng Nai vận động ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Bắc 

bị ảnh hưởng bởi bão lũ khắc hậu quả do cơn bão số 3 (bão Yagi). Từ ngày 19/9/2024 

đến ngày 20/9/2024 đã có thêm 115 lượt đơn vị, cá nhân đóng góp: 13.449.775.708  đồng 

(Mười ba tỷ bốn trăm bốn mươi chín triệu bảy trăm bảy mươi lăm ngàn bảy trăm lẻ 

tám đồng), nâng tổng số đến nay là 3.139 lượt đơn vị, cá nhân ủng hộ với tổng số tiền là: 

39.586.384.304 đồng (Ba mươi chín tỷ năm trăm tám mươi sáu triệu, ba trăm tám 

mươi tư ngàn ba trăm lẻ bốn đồng). 
 

STT NGÀY TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN SỐ TIỀN 

1 19/09/2024 CÔNG TY TNHH TMDV PHAT THIEN DUNG  10.000.000 

2 19/09/2024 Chuyền 3 Công ty Vacpro  830.000 

3 19/09/2024 Mạnh thường quân 200.000 

4 19/09/2024 Trường TH Phú Hội  11.550.000 

5 19/09/2024 TIEU HOANG SON  1.000.000 

6 19/09/2024 CĐ Trường TH Phước An, huyện Nhơn Trạch  8.400.000 

7 19/09/2024 NGUYEN HONG QUAN  500.000 

8 19/09/2024 Chi hội Cựu giáo chức THPT Trấn Biên  3.900.000 

9 19/09/2024 NGUYEN THE BANG 500.000 

10 19/09/2024 Mạnh thường quân 2.500.000 

11 19/09/2024 VU NGOC SON 500.000 

12 19/09/2024 Nhân viên NH TM TNHH E.SUN- CN Đồng Nai  11.330.000 

13 19/09/2024 TRAN THI VAN ANH  1.000.000 

14 19/09/2024 Mạnh thường quân 300.000 

15 19/09/2024 

em Pham Thanh Tai - Lớp 6B Trường Song ngữ Lạc 

Hồng 200.000 

16 19/09/2024 CÔNG TY TNHH JAAN-E  30.000.000 

17 19/09/2024 CN Công ty International B2B Solution  200.000 

18 19/09/2024 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOA SEN 1.000.000.000 
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19 19/09/2024 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH GOLF 

LONG THÀNH (BÀ LÊ NỮ THUỲ DƯƠNG - PHÓ 

CHỦ TỊCH)  6.000.000.000 

20 19/09/2024 NGUYEN VAN SI  500.000 

21 19/09/2024 CĐCS CÔNG TY CHINGFA  81.106.000 

22 19/09/2024 DO THI MY LINH  500.000 

23 19/09/2024 CB CNV CÔNG TY TNHH CN ELMA VIỆT NAM  28.370.000 

24 19/09/2024 Lớp 6B Trường Song ngữ Lạc Hồng  1.200.000 

25 19/09/2024 PHAN TRUNG KIEN  100.000 

26 19/09/2024 TRAN DANG NGOC- C.TY GIẦY TUAN VIET  100.000 

27 19/09/2024 Công ty TNNHH Major Craft Việt Nam  12.000.000 

28 19/09/2024 

CĐCS AGRIBANK CN TỈNH ĐỒNG NAI (TRÍCH 

QUỸ XHCD) 100.000.000 

29 19/09/2024 Mạnh thường quân 200.000 

30 19/09/2024 TRƯỜNG TH - THCS - THPT Tân Hoà  20.031.000 

31 19/09/2024 

TT CB, GV, CNV Trường THCS-THPT Huỳnh Văn 

Nghệ  13.600.000 

32 19/09/2024 

TẬP THỂ HS THCS, THPT TRƯỜNG TH-THCS 

VÀ THPT LÊ QUÝ ĐÔN QUYẾT THẮNG  39.030.700 

33 19/09/2024 CÔNG TY TNHH TONG JOU VIỆT NAM  30.000.000 

34 19/09/2024 DO VAN XUAT 500.000 

35 19/09/2024 CÔNG TY TNHH KPX CHEMICAL VINA  3.000.000 

36 19/09/2024 

NGÂN HÀNG BẢN VIỆT CỤM ĐỒNG NAI 

(VIETCAPITAL BANK) 11.800.000 

37 19/09/2024 TRƯỜNG THPT VĂN HIẾN TP.LONG KHÁNH  50.000.000 

38 19/09/2024 

CÔNG TY HH CÔNG NGHIEP XỬ LÝ NƯỚC- 

HOÁ CHẤT TÂN ƯỚC  3.000.000 

39 19/09/2024 NGUYEN THI LE  200.000 

40 19/09/2024 CĐCS CÔNG TY SPLENDOUR TNHH 14.345.000 

41 19/09/2024 CC AMBER VA TOPAZ  1.000.000 

42 20/09/2024 CÔNG TY TNHH HAID FEED  100.000.000 

43 20/09/2024 CÔNG TY TNHH HAID FEED  35.000.000 

44 20/09/2024 NQVINH  1.000.000 

45 20/09/2024 CÔNG TY TNHH VINA THINH PHUOC 10.000.000 

46 20/09/2024 

Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Long Thành 

(MBBank) 20.000.000 

47 20/09/2024 

2 em học sinh lớp 7A6 Trường Là Ngà, Định Quán-

Đồng Nai 70.000 

48 20/09/2024 Học sinh Trường TH Ngũ Phúc huyện Trảng Bom  6.938.000 

49 20/09/2024 TOÀN THEỂ CNV VÀ CÔNG TY HIKNIT  10.000.000 

50 20/09/2024 HOANG THI CHU  500.000 



3 

 

51 20/09/2024 Nhân viên Công ty TNHH Thép ASSAB VIỆT NAM  4.800.000 

52 20/09/2024 CÔNG TY TNHH FURSYS VIỆT NAM  100.000.000 

53 20/09/2024 MG ANH DAO  8.875.431 

54 20/09/2024 CÔNG TY TNHH MTV CUONG TUAN PHAT 40.000.000 

55 20/09/2024 Mạnh thường quân 100.000 

56 20/09/2024 TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ TỈNH ĐỒNG NAI  29.845.000 

57 20/09/2024 VU QUY PHU  300.000 

58 20/09/2024 HIEU BVDN  200.000 

59 20/09/2024 HOANG QUOC THAI  300.000 

60 20/09/2024 Trường THPT Trị An - Vĩnh Cửu - Đồng Nai  32.867.500 

61 20/09/2024 TRƯỜNG TH QUẢNG BIÊN 36.320.000 

62 20/09/2024 HUYNH VAN NHIN  500.000 

63 20/09/2024 NGUYEN VAN TIEN  100.000 

64 20/09/2024 CB, CNV Công ty CP Hoá An 31.435.200 

65 20/09/2024 CÔNG TY HH CÔNG NGHIỆP KAIFA VIỆT NAM  10.000.000 

66 20/09/2024 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI  50.228.000 

67 20/09/2024 CÔNG TY TNHH NGUYEN HOANG 5.000.000 

68 20/09/2024 

Tập thể HS Trường THCS Phan Chu Trinh, xã Đông 

Hoà, huyện Trảng Bom 30.276.500 

69 20/09/2024 CĐCS CÔNG TY CAIXIANG ĐỒNG NAI 1.000.000 

70 20/09/2024 VU THI NGA-Tổ 3, KP 6, p.Long Bình, tp.Biên Hoà 100.000 

71 20/09/2024 

CĐCS CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CJ CATERING 

VIỆT NAM   8.980.000 

72 20/09/2024 Tập thể CB, GV, NV Trường THPT Long Thành  14.550.000 

73 20/09/2024 Ngân hàng Quốc Dân Đồng Nai (NCB) 6.100.000 

74 20/09/2024 Công ty TNHH Shyange Paint 50.000.000 

75 20/09/2024 

Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện 

Trảng Bom 2.500.000 

76 20/09/2024 NGUYEN THI TAN 200.000 

77 20/09/2024 HO VAN ANH  200.000 

78 20/09/2024 Mạnh thường quân 400.000 

79 20/09/2024 Tập thể học sinh Trường THPT Nam Hà  34.775.000 

80 20/09/2024 Trường THCS Đại Phước 1.950.000 

81 20/09/2024 CÔNG TY TNHH MTV BÊ TÔNG PHAN VU 9.150.000 

82 20/09/2024 

CHÙA HUNG LOC TU - KHU CẦU XÉO, TT 

LONG THÀNH, HUYỆN LONG THÀNH  1.000.000 

83 20/09/2024 TRƯỜNG MN PHU DONG  3.400.000 

84 20/09/2024 Tập thể CBCNV International B2B Solution 15.688.000 

85 20/09/2024 CN Công Ty International B2B Solution 200.000 

86 20/09/2024 

CB, CNV NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG 

VIỆT NAM - CN BIÊN HOÀ 50.000.000 
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87 20/09/2024 NGUYEN THI NHAN  50.000 

88 20/09/2024 NGUYEN VAN THAI  1.000.000 

89 20/09/2024 CÔNG TY TNHH GREAT VECA VIỆT NAM  120.000.000 

90 20/09/2024 

CÔNG TY TNHH MTV BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 

DƯỢC SHINGMARK 100.000.000 

91 20/09/2024 HA VAN HANH (NGUYEN THI NGA)  500.000 

92 20/09/2024 Mạnh thường quân 200.000 

93 20/09/2024 TRƯỜNG THTH NGÔ SĨ LIÊN - TRẢNG BOM  97.267.000 

94 20/09/2024 TRƯỜNG MẦM NON HÀNG GÒN 7.226.877 

95 20/09/2024 CÔNG TY TNHH JANICE  1.000.000.000 

96 20/09/2024 CÔNG TY TNHH GREAT VECA VIỆT NAM  58.642.000 

97 20/09/2024 CÔNG TY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN 50.000.000 

98 20/09/2024 

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG - CN KHU 

CÔNG NGHIỆP BIÊN HOÀ (VIETINBANK)  100.000.000 

99 20/09/2024 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG KIM LOẠI NIC 5.000.000 

100 20/09/2024 

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP 

(PVOIL) 1.000.000.000 

101 20/09/2024 TRƯỜNG THCS VĨNH TÂN  82.692.000 

102 20/09/2024 

TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT TRẦN ĐẠI 

NGHĨA - HỐ NAI 3 213.245.000 

103 20/09/2024 

HỌ ĐẠO BIÊN HOÀ THUỘC CAO ĐÀI BAN 

CHỈNH ĐẠO TỈNH ĐỒNG NAI   4.000.000 

104 20/09/2024 

HỌ ĐẠO TAN THANH THUỘC CAO ĐÀI BAN 

CHỈNH ĐẠO TỈNH ĐỒNG NAI   4.000.000 

105 20/09/2024 

HỌ ĐẠO PHUOC KHANH THUỘC CAO ĐÀI 

BAN CHỈNH ĐẠO TỈNH ĐỒNG NAI   5.000.000 

106 20/09/2024 

BĐD HỘI THÁNH CAO ĐÀI BAN CHỈNH ĐẠO 

TỈNH ĐỒNG NAI   1.000.000 

107 20/09/2024 

HỌ ĐẠO TAN HANH THUỘC CAO ĐÀI BAN 

CHỈNH ĐẠO TỈNH ĐỒNG NAI   2.000.000 

108 20/09/2024 

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Long 

Thành  1.000.000.000 

109 20/9/2024 Ông Nguyễn Đình Phúc, p.Tân Mai, tp.Biên Hoà         1.000.000  

110 20/9/2024 

Công ty TNHH May mặc UNITED SWETHEARTS 

VIỆT NAM (HWWSEUNG)     150.410.000  

111 20/9/2024 Công ty TNHH UNIPAX    116.600.000  

112 20/9/2024 

CB, HV Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Đồng 

Nai 23.610.000  

113 20/9/2024 Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai     200.000.000  
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114 20/9/2024 Trường TH-THCS-PTTH Song ngữ Á Châu    325.050.000  

115 20/9/2024 Trường TH-THCS-PTTH Bùi Thị Xuân      522.941.500  

    Tổng 13.449.775.708 
 

 

Nơi nhận: 
-UBTWMTTQVN; 

-VP UBTWMTTQVN, BCT phía Nam; 

-Thường trực Tỉnh ủy; 
-Thường trực HĐND, UBND tỉnh; 

-Ban Dân vận Tỉnh ủy;  

-BTT.UBMTTQVN tỉnh;  

-Các đơn vị ủng hộ;  
-Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai (nhờ đưa tin). 

-Lưu: VT, VP. 

Số: 59-TB07/2024/VP2. 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

UVTT/CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Ngọc Xuân 
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